
   UBND XÃ HẢI CHÂU

TT Họ tên trẻ Ngày sinh Giới tính Họ tên bố Họ tên mẹ Thôn XÓM Số điện thoại Ghi chú

1 Nguyễn Trọng Phú 15/1/2023 nam Nguyễn văn Tá Chi Thị Hương Trung Mỹ 2 0358 656 215

2 Nguyễn yến Nhi 17/01/2023 Nữ Nguyễn Xuân Lệ lê Thị Yên Đức Thịnh 6 0398 857 675

3 lê Thị Quỳnh Như 17/01/2023 Nữ Lê Văn Phi Trần Thi ̣̣̣̣ Hương Hùng Hải 1 335507422 HN

4 Ngô Đinh Bình An 3/2/2023 Nam Ngô Hướng Đinh Thị Tiến Đức Thịnh 5 0358 069 024

5 Ngô Bảo Châu 13/4/2023 Nữ Ngô Văn Tuyên Trần Thị Vân Hùng Hải 1 0974 232 816

6 Hoàng Minh Tiến 25/4/2023 Nam Hoàng Xuân Hương Mai Thị Trọng Đức Thịnh D yên 0373 641 838 D.yên

7 Trương Đức Khải 14/5/2023 Nam Trương Văn Đồng Ngô Thị Lam Đại Thành Đại Thành 0866 999 137 D.Kim

8 Nguyễn Đình Duy 15/5/2023 Nam Nguyễn Văn Ân Lê Thị Thu Trung Mỹ 3 0961 104 341

9 Lê Xuân Thưởng 28/5/2023 Nam Lê Xuân Thức Lê Thị Hồng Nhung Hùng Chiến 4 0344 096 836

10 Nguyễn Thảo Linh 18/6/2023 Nữ Nguyễn Xuân Thung Lê Thị Lai Đức Thịnh 5 0934 049 197

11 Bùi Uyên Thư 22/6/2023 Nữ Bùi Ngọc Đức Nguyễn Thị Nhân Đại Thành Đại Thành dkim

12 Lê Thảo Vy 8/7/2023 Nữ Lê Văn Thông Ngô Thi ̣̣̣̣ Lạ Thủy Đại Thành Đại Thành 0344 758 635 D.Kim

13 Ngô Phương Nhi 14/8/2023 Nữ Ngô Thành Tâm Lê Thị Hường Đức Thịnh 6 0338 225 193

14 Đậu Hữu Huy 21/8/2023 Nam Đậu Thanh Bình Nguyễn Thị Hồng Trung Mỹ 3 0326 305 996

15 Nguyễn Đứ́ ́́ c Thịnh 27/8/2023 Nam Nguyễn Văn Thủy Lê Thị Thùy Đa ̣̣̣̣i Thành Đại Thành 0383 969 626 D.Kim

16 Trần Duy Anh 2/9/2023 Nam Trần Đình Chung Hà Thị Thu Trang Đức Thịnh 6 0973 596 787

17 Ngô Minh Đăng 3/9/2023 Nam Ngô Văn Hùng Nguyễn Thị Hoa Trung Mỹ 3 0382 840 734

18 Phạm Lê Lâm Anh 22/9/2023 Nam Phạm lê Thông Nguyễn Ngọc Ánh Hùng Chiến 4 0386 457 923

19 Nguyễn Bảo Trâm 19/9/2023 Nữ Nguyễn văn Hào Đào Thị Liên Trung Mỹ 2 0968 168 751

20 Hồ Anh Tuấn 23/9/2023 Nam Hồ Xuân Quyền Lê Thị Đồng Đức Thịnh 5 0354 404 553

21 Trần Thị Hạ Vi 29/9/2023 Nữ Trần Văn Dũng Trầ̀̀̀ n Thị Nguyệt Hùng Hải 1 0978 358 377

22 Hà Thảo Vy 7/10/2023 Nữ Hà Mạnh Cường Phạm Thị Hoa Hùng Chiến 4 0985 704 712

23 Lê Minh Vương 11/10/2023 Nam Lê Minh Chiến Hồ Thị Hậu Trung Mỹ 3 0336 996 003

24 Hồ Đức Minh Khang 16/10/2023 Nam Hồ Văn Kiên Lê Thị Thảo Hùng Chiến 4 0971 471 276

25 Nguyễn Đăng Khoa 24/10/2023 Nam Nguyễn Tiến Lương Bùi Thị Hoài Sâm Đức Thịnh 6 0865 237 934

26 Đào Phúc An 27/10/2023 Nam Đào Ngọc Sơn Bùi Thị Kim Oanh Đức Thịnh 6 0866 759 532

27 Ngô Tiến Đạt 30/10/2023 Nam Ngô Văn Nhàn Lê Thị Hòa Đức Thịnh 5 0349 032 823 Khuyết tật
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28 Lê Minh Quân 6/11/2023 Nam Lê Căn Nguyễn Thị Mến Hùng Chiến 4 0974 247 838

29 Nguyễn Thanh Tuấn 13/11/2023 Nam Nguyễn Thanh Hòa Nguyễn Thị An Trung Mỹ 2 0978 261 586

30 Ngô Bả̉̉̉o Nam 3/12/2023 nam Ngô Công Hoàng Đà̀̀̀ o Thị Ngọc Lam Hùng Hải 1 0337 816 852

31 Nguyễn Đức Duy 9/12/2023 Nam Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Thị Hậu Hùng Hải 1 0338 929 536

32 Bùi Đức Anh 10/12/2023 Nam Bùi Hữu Quỳnh Phan Thị Loan Hùng Chiến 4 0336 380 325

33 Phan Thanh Đạt 18/12/2023 Nam Phan Công Định Lê Thị Hương Hùng Hải 1 0398 840 259

34 Phạm Phương Thảo 21/12/2023 Nữ Phạm Thanh Hùng Bùi Thị Thanh Mai Hùng Hải 1 0366 508 409

35 Lê Ngọc Tỷ 29/12/2023 Nữ lê Xuân Huyền Nguyễn Thị Thiện Trung Mỹ 3 0363 426 528

36 Hồ Tấn Sang 23/10/2023 Nam Hồ Văn Thơi Lê Thị Lý Trung Mỹ 3

37 Lê Thị Tú Uyên 28/12/2023 Nữ Lê Văn Hùng Hoàng Thị Hậu Hùng Chiến 4 0378481373

38 Lê Phúc Hải Quân 17/10/2023 Nam Lê Văn Hào Bùi Thị Thắm Đức Thịnh 6 0972954200

39 Lê Hoàng Gia Bảo 09/01/2023 Nam Lê Thị Duyên Đức Thịnh 6 0827575245

40 Bùi Thái Trung Hiếu 08/06/2023 Nam Bùi Thái Lương Nguyễn Thị Cảnh Thái Thinhj Dkim 0352772668 Dkim

Hoàng Thị Hà
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